
             

                              THỰC ĐƠN TUẦN  30 (Từ:31/3-04/4/2025) 

STT Thứ 
Món 

chính 
Món mặn Món canh Món xào Món xế 

 

1 Hai 

 

Cơm Thịt xá xíu 
Canh đu đủ nấu 

tôm 
Đậu đũa xào thịt gà Bún riêu 

 

2 

 

Ba 

CBDD 

 

Cơm 
 Cá thu kho 

dứa cà chua 

Canh mướp rau 

dền nấu tôm 

Cải ngọt cà rốt xào 

thịt+(Dưa hấu) 

  Mì xào              

thịt 

 

3 

 

Tư 

 

Cơm 
Đùi gà chiên 

mè 

Canh khoai mỡ 

nấu thịt  
Bắp cải xào tôm 

Bánh mì bò 

viên 
 

4 

 

Năm 

CBDD 

 

Cơm 
Thịt kho su 

hào 

Canh bí xanh 

nấu tôm 

Củ sắn su su xào 

trứng+(Chuối) 

Cháo tôm 

thịt 

 

5 
 

Sáu 

 

Cơm 
Trứng chiên 

thịt bò cà 

chua 

Canh cải thảo 

nấu thịt 
Rau muống xào 

thịt   
Sữa Milo 

 

                            NVYT 

 

 

Tạ Thị Chúc 

                        BẾP TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Văn Tý Em 

Ngày 27 Tháng 3 Năm 2025 

PHT 

 

Huỳnh Văn Nhơn 

 



             

                          THỰC ĐƠN TUẦN 31 (Từ:07/4 - 11/4/2025) 
 

  
  

          
 

STT Thứ 
Món 

chính 
Món mặn Món canh Món xào Món xế 

1 Hai Nghỉ lễ  

2 
Ba 

CBDD 
Cơm 

Tôm kho trứng 

cút 

Canh tần ô khoai tây 

nấu thịt bò 

Cải thảo bắp non 

xào thịt + táo 
Bánh canh 

3 Tư  Cơm 
Cá phi lê chiên 

nước mắm 

Canh cà chua rau 

muống giá nấu thịt 
Su hào giá xào tôm Chè thập cẩm 

4 
Năm 

CBDD 
Cơm 

  Thịt kho                        

      thơm 

Canh cải ngọt cà 

chua nấu thịt gà 

Rau muống rau dền 

xào thịt + chuối 
Phở bò 

5 Sáu Cơm Gà kho củ cải 
Canh khoai sọ nấu 

tôm 
Mướp xào thịt    

Bắp lắc phô 

mai - 40gr 
      

 

                
   NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2025 

                                                                                                                                     NVYT        BẾP TRƯỞNG 
 PHT  

 
      

          

            Tạ Thị Chúc Nguyễn Văn Tý Em  Huỳnh Văn Nhơn  



             

                           THỰC ĐƠN TUẦN 32 (Từ:14/4-18/4/2025) 
 

  
  

          
 

STT Thứ 
Món 

chính 
Món mặn Món canh Món xào Món xế 

1 Hai Cơm 
Sườn kho đậu 

hũ 

Canh mướp nấu 

tôm 
Giá hẹ xào thịt gà 

Bánh mì 

lagu 

2 
Ba 

CBDD 
Cơm 

Gà kho cà 

chua 

Canh rau ngót nấu 

tôm 

Khoai tây xào thịt+ 

mận 
Hủ tiếu xào 

3 Tư  Cơm Cốt lếch ram Canh bí đỏ nấu thịt Đậu que xào tôm 
Cháo thập 

cẩm 

4 
Năm 

CBDD 
Cơm 

Tôm thịt kho 

củ cải 
Canh bầu nấu thịt 

Bắp cải cà chua xào 

trứng + chuối 
Bún bò huế 

5 Sáu Cơm 
Cánh gà chiên 

nước mắm 

Canh cải ngọt nấu 

tôm  
Cải xanh xào thịt   

Sansu- bánh 

mì hình cua 

phô mai 
      

 

                   NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2025 

                                                                                                                                     NVYT        BẾP TRƯỞNG  PHT  
 

      

          

             Tạ Thị Chúc Nguyễn Văn Tý Em   Huỳnh Văn Nhơn  



             

THỰC ĐƠN TUẦN 33   (Từ:21/4 - 25/4/2025) 

STT Thứ 
Món 

chính 
Món mặn Món canh Món xào Món xế 

1 Hai Cơm Thịt xá xíu 
Canh bí xanh  nấu 

tôm 
Đậu cove xào thịt  Phở bò viên 

2 
Ba 

CBDD 
Cơm Gà kho gừng 

Canh rau dền rau 

muống nấu cua 

Khoai tây xào 

thịt+(Táo) 
 Bún rêu 

3 Tư Cơm 
 Tôm kho         

trứng cút 

Canh khoai sọ 

tầng ô nấu thịt  
Củ sắn xào trứng Bánh canh 

4 
Năm 

CBDD 
Cơm 

Đùi gà chiên 

giòn 

Canh cải bẹ xanh 

thịt bằm 

Rau muống  nấm 

rơm xào 

thịt+(Chuối) 

Bánh mì 

lagu 

5 Sáu Cơm 

Trứng chiên 

thịt bò cà 

chua 

Canh su su nấu 

thịt gà 
 Bí xanh xào thịt   

Sữa đậu 

nành 

 

                            NVYT 

 

 

Tạ Thị Chúc 

BẾP TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Văn Tý Em 

  Ngày 27 Tháng 3 Năm 2025 

PHT 

 

Huỳnh Văn Nhơn 



             

THỰC ĐƠN TUẦN 34   (Từ:28/4 - 29/4/2025) 

 

STT Thứ 
Món 

chính 
Món mặn Món canh Món xào Món xế 

1 Hai Cơm 
Cánh gà chiên 

bơ 

Canh cải thảo tầng 

ô nấu thịt  
Giá hẹ xào trứng Bún riêu 

2 
Ba 

CBDD 
Cơm 

Sườn kho cà 

chua 

Canh bí đỏ nấu 

tôm 

Cải thảo xào đâu 

phụ+(thanh long 

Sữa bắp 

150ml 

3 Tư  

NGHỈ LỄ 30/4 – 01/05 4 
Năm 

CBDD 

5 Sáu 

 
 

                            NVYT 

 

 

Tạ Thị Chúc 

BẾP TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Văn Tý Em 

  Ngày 27 Tháng 3 Năm 2025 

PHT 

 

Huỳnh Văn Nhơn 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


